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DANHMỤC THỦTỤCHÀNHCHÍNHMỚI BANHÀNH, ĐƯỢC SỬAĐỔI, BỔ SUNG, THAYTHẾ
THỦ TỤCHÀNHCHÍNHBỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠMVI CHỨC NĂNGQUẢN LÝCỦA SỞY TẾ
(Kèm theo Quyết định số:1097 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT Tên TTHC Số ngày
thực hiện

Địa điểm, thời gian, cách thức
nộp hồ sơ và nhận kết quả Phí Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1

Cấp giấy phép hoạt
động đối với
Phòng khám, điều
trị bệnh nghề
nghiệp thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

45 ngày kể
từ ngày Sở
Y tế nhận
đủ hồ sơ đề
nghị hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Lai
Châu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2,
Khu hợp khối các đơn vị sự
nghiệp tỉnh Lai Châu, Phường
Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.
Điện thoại: 0213.3796.888
2. Thời gian: Các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến
11h30”
+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến
17h00
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận
kết quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Qua hệ thống bưu chính công
ích.

Phí thẩm
định:

4.300.000
đồng/Giấy
phép.

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa
bệnh;
 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề
đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y
tế;
 Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
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B. DANHMỤCTHỦ TỤCHÀNHCHÍNHĐƯỢC SỬAĐỔI, BỔ SUNG
I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

STT Tên TTHC Số ngày
thực hiện

Địa điểm, thời gian, cách
thức nộp hồ sơ và nhận

kết quả Phí Căn cứ pháp lý
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1

Cấp giấy phép hoạt
động đối với Phòng
khám chuyên khoa
thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế

45 ngày kể
từ ngày Sở
Y tế nhận
đủ hồ sơ đề
nghị hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:
Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Lai Châu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà
số 2, Khu hợp khối các đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
Phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0213.3796.888
2. Thời gian: Các ngày làm
việc trong tuần (trừ ngày lễ,
ngày nghỉ)
+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến
11h30”
+ Buổi chiều: Từ 13h30p
đến 17h00
3. Cách thức nộp hồ sơ và
nhận kết quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh.
- Qua hệ thống bưu chính
công ích.

- Phí thẩm định:
4.300.000
đồng/Giấy phép.
- Phí thẩm định đối
với phòng khám
chuyên khoa Y học
cổ truyền và phòng
chẩn trị y học cổ
truyền:
3.100.000
đồng/Giấy phép

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
ngày 23/11/2009;
 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa
bệnh;
 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y
tế;
 Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí trong lĩnh vực y tế.
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2

Điều chỉnh giấy
phép hoạt động đối
với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh
khi thay đổi quy mô
giường bệnh hoặc
cơ cấu tổ chức hoặc
phạm vi hoạt động
chuyên môn thuộc
thẩm quyền của Sở
Y tế

Trong thời
hạn 60 ngày
đối với BV,
45 ngày đối
với các hình
thức tổ chức
KBCB
khác, kể từ
ngày Sở Y
tế nhận đủ
hồ sơ hợp
lệ.

1. Địa điểm thực hiện:
Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Lai Châu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà
số 2, Khu hợp khối các đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,
Phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0213.3796.888
2. Thời gian: Các ngày làm
việc trong tuần (trừ ngày lễ,
ngày nghỉ)
+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến
11h30”
+ Buổi chiều: Từ 13h30p
đến 17h00
3. Cách thức nộp hồ sơ và
nhận kết quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh.
- Qua hệ thống bưu chính
công ích.

Theo quy định tại
Thông tư số
278/2016/TT -BTC
ngày 14/11/2016
của Bộ Tài chính
và Thông tư số
11/2020/TT-BTC
ngày 20/02/2020
của Bộ Tài chính

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
ngày 23/11/2009;
 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa
bệnh;
 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày
12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Y tế;
 Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí trong lĩnh vực y tế.
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II. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

STT Tên TTHC Số ngày
thực hiện

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp
hồ sơ và nhận kết quả Phí Căn cứ pháp lý

1

Công bố đủ điều
kiện thực hiện hoạt
động quan trắc môi
trường lao động
thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế.

30 ngày từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Lai
Châu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2,
Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp
tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong,
TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0213.3796.888
2. Thời gian: Các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30”
+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết
quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh.
- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Chưa có
quy định

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày
25/6/2015.
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật an toàn,
vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định
kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi
trường lao động.
- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục
hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội.
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Tên thủ tục hành chính
thay thế

Tên VBQPPL quy định nội
dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Ghi chú

1 1.002192.000.00.00.H35

Cấp giấy chứng
sinh cho trường hợp
trẻ được sinh ra tại
nhà hoặc tại nơi
khác mà không phải
là cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Cấp giấy chứng sinh đối
với trường hợp trẻ được
sinh ra ngoài cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh nhưng
được cán bộ y tế hoặc cô
đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Thông tư số 27/2019/TT-BYT
ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ
Y tế sửa đổi một số điều của
Thông tư số 17/2012/TT-BYT
ngày 24/10/2012 quy định cấp và
sử dụng Giấy chứng sinh

Cơ quan
thực hiện:
Trạm Y tế
xã, phường,
thị trấn

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186734&qdcbid=8011&r_url=danh_sach_tthc
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Văn bản quy định việc bãi
bỏ TTHC Ghi chú

1 1.003053.000.00.00.H35

Kiểm nghiệm đánh giá chất
lượng, an toàn, hiệu lực đối với
vắc xin, sinh phẩm là huyết
thanh chứa kháng thể, dẫn xuất
của máu và huyết tương người

Quyết định số 5229/QĐ-
BYT ngày 28/9/2018 của
Bộ Y tế về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban
hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực
dược phẩm thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ
Y tế;

Bộ Y tế công bố TTHC
này thuộc thẩm quyền giải
quyết của Viện Kiểm định
Quốc gia vắc xin và sinh
phẩm y tế

2
1.004618.000.00.00.H35

Bổ sung, thay đổi thông tin của
thuốc đã kê khai, kê khai lại
trong trường hợp có thay đổi so
với thông tin đã được công bố
nhưng giá thuốc không đổi

Quyết định số 7867/QĐ-
BYT ngày 28/12/2018 về
việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/được
sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị
bãi bỏ trong lĩnh vực dược
phẩm thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Y tế.

Bộ Y tế công bố TTHC
này thuộc thẩm quyền giải
quyết của Cục Quản lý
Dược và Cục Quản lý Y
Dược cổ truyền.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217281&qdcbid=6272&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217285&qdcbid=6272&r_url=danh_sach_tthc
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II. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC Ghi chú

1 1.001927.000.00.00.H35 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia
đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
trước ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

2 1.001918.000.00.00.H35 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia
đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế kể
từ ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

3

1.001905.000.00.00.H35
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia
đình đối với người Việt Nam bị mất
hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng
chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm
a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

4 1.001858.000.00.00.H35

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia
đình đối với người Việt Nam bị mất
hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng
chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm
c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29
Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

5 1.001793.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng khám bác sỹ gia đình độc lập
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186829&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186829&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186830&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186830&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186828&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186828&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186827&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186826&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186826&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
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6
1.001769.000.00.00.H35

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng khám bác sỹ gia đình thuộc
phòng khám đa khoa tư nhân hoặc
khoa khám bệnh của bệnh viện đa
khoa

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

7 1.001691.000.00.00.H35 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của
phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế
cấp xã

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

8 1.001663.000.00.00.H35
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với
phòng khám bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi
địa điểm

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

9 1.001638.000.00.00.H35

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với
phòng khám bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất
hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu
hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

10 2.000741.000.00.00.H35
Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động
bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa
khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học
gia đình

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186825&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186825&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217260&qdcbid=6272&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217260&qdcbid=6272&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186824&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186823&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=186822&qdcbid=5701&r_url=danh_sach_tthc
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III. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Văn bản quy phạm pháp luật quy
định việc bãi bỏ TTHC Ghi chú

1 BYT-LAC-286804

Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện
cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế
lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế

Nghị định 140/2018/NĐ- CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung các Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và
thủ tục hành chính


